	
PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
ĐỀ 1
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD 9
Thời gian làm bài 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



	Cấp độ
Tên 
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dung
	
Cộng

	
	TN
	TN
	LT
	Thấp
	Cao
	

	1. Tự chủ
	Nhận biết được biểu hiện của tự chủ.
	Xác định được hành vi đúng của tự chủ
	
	Nhận xét, đánh giá chỉ ra được đó là hành vi tự chủ
	
	

	Số câu: 	
Số điểm: Tỉ lệ %:
	1
0,5
5
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	2. Hợp tác cùng phát triển
	Nhận ra khái niệm của hợp tác cùng phát triển
	Xác định được hành vi thể hiện sự hợp tác cùng phát triển
	
	
	
	

	Số câu:	
Số điểm: 
Tỉ lệ % : 
	1
0,5
5
	1
0,5
5
	
	
	
	2
1
10

	3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	Nhận diện được câu nói để hoàn chỉnh ý nghĩa của truyền thống của dân tộc.
	Xác định được việc làm kế thừa và phát huy truyền thống của dân tộc
	Kể được việc làm của bản thân góp phần kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	Đánh giá được việc làm là kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
 Tỉ lệ %: 
	1
0,5
5
	1
0,5
5
	1
1
10
	1
0,5
5
	
	4
2,5
25

	4. Làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả
	Nhận diện được câu nói thể hiện được làm việc có NSCL
	Xác định được biểu hiện trái với làm việc có NSCLHQ
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ %: 
	1
0,5
5
	1
0,5
5
	
	1
0,5
5
	
	3
1,5
15

	5. Năng động sáng tạo
	
	
	
	
	
	

	Số câu:	
Số điểm: 
Tỉ lệ % : 
	
	
	1
2
20
	
	
	1
2
20

	TSC:
TSĐ
T lệ% 
	4
2
20
	4
2
20
	1
2
20
	2
1
10
	1
3
30
	12
10
100
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Chọn 1 câu trả lời đúng trong các câu trả lời rồi ghi chữ cái đầu tiên ra giấy.
Câu 1. Người biết..............là người luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình.
	A. tự trọng.                        
	B. tự chủ.                        
	C. tự tôn.                           
	D. làm chủ.
Câu 2. Hành vi nào cho sau thể hiện rõ nhất tính tự chủ?
	A. An luôn giữ bình tĩnh trong tất cả mọi việc.
	B. Khi làm bài kiểm tra thấy bài khó Tâm cuống lên và mất tập trung.
	C. Khi bị bạn trêu trọc An đã mất kiểm soát và đánh bạn.
	D. An đã đánh em gái khi bé vẽ bậy lên vở học của mình.
Câu 3. Tan học về, các bạn rủ Hoàng vào quán chơi điện tử ăn tiền. Hoàng không muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Hoàng  là “quê” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo”, khiến bạn ấy lúng túng. Nhưng sau một hồi đắn đo, suy nghĩ Hoàng quyết định không đi.
	Việc làm của Hoàng thể hiện rõ nhất phẩm chất nào?
	A. Tự lập
	B. Tự trọng.
	C. Tự chủ
	D. Tôn trọng người khác.
Câu 4. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, trong lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của các bên tham gia. Được gọi là?
	A. Phối hợp vì mục đích chung.                                              
	B. Cộng đồng trách nhiệm.
	C. Liên kết cùng phát triển.                                                      
	D. Hợp tác cùng phát triển
Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện rõ sự hợp tác cùng phát triển ?
	A. Thanh tự sưu tầm các tài liệu về bảo vệ di sản văn hóa mà không muốn các bạn trong lớp cùng tham gia .
	B. Vì học giỏi nên Chi không muốn trao đổi phương pháp học tập với ai.
	C. Thảo không muốn nhờ các bạn để giải quyết các bài tập khó.
	D. Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau xây dựng cây cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh và hoàn thành sớm trước kế hoạch.
Câu 6. Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mang lại cho chúng ta một đời sống ... , khơi dậy trong mỗi chúng ta những tình cảm, khát vọng và động lực mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống.
	A. vật chất no đủ.                   
	B. sung sướng.                   
	C. tinh thần phong phú.                
	D. thoải mái hơn
Câu 7. Việc làm nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	A. Năm nào đến dịp 20/11 Hiền cũng có lời chúc mừng và hỏi thăm sức khỏe đến các thầy cô đã dạy Hiền.
	B. Thắm thấy ngại khi phải nói về làng nghề của quê mình.
	C. Khánh chưa bao giờ thma gia quét dọn nghĩa trang ở xã mình.
	D. Là dân tộc Mường nhưng Hồng không thích mặc trang phụ của dân tộc mình.
Câu 8. Khánh là học sinh lớp 9, tuy còn nhỏ nhưng bạn đã thuộc rất nhiều các làn điệu dân ca của địa phương, bạn thường xuyên hỏi những người lớn tuổi về các phong tục của quê mình rồi ghi lại.
	Việc làm của Khánh cho thấy bạn là người?
	A. Năng động
	B. Biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
	C. Biết hợp tác với mọi người.
	D. Rất yêu đất nước.
Câu 9. Câu nói nào thể hiện được làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
	A. Cái khó ló cái khôn                                              
	B. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.
	C. Một nắng, hai sương                                                     
	D. Đầu bạc, răng long
Câu 10. Việc làm nào sau đây không phải là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
	A. Anh Nam bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả tốt.
	B. Để tranh thủ thời gian, trong giờ học môn họa, Minh thường bỏ bài tập toán ra để làm.
	C. Giờ kiểm tra Thành thường đọc kĩ đề rồi mới làm.
	D. Chị Hiền thường tranh thủ ngày nghỉ để làm thêm cho cơ quan khác.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
	 Kể  hai việc làm của bản thân em góp phần vào việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 2.(1 điểm)
	 Là một học sinh em cần rèn luyện để trở thành người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả như thế nào?
Câu 3. (3 điểm)
	Bàn về khả năng sáng tạo của mỗi người, Sơn nói: “Sáng tạo là một phẩm chất không phải ai cũng có, cũng không phải rèn luyện mà có được, đó là do bẩm sinh. Cũng như trong học tập, có phải ai cũng sáng tạo được đâu, như tớ sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình, có cố gắng cũng thế thôi !”
	a. Em có tán thành ý kiến của Sơn không ? Vì sao ?
	b. Nếu là bạn của Sơn em sẽ nói gì với Sơn?
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I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7 
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	B



II. Phần tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	

Câu 1
	* Học sinh kể đúng 1 việc được 0,5 điểm. Có nhiều việc làm đúng như:
- Tìm hiểu các phong tục của dân tộc mình.
- Thăm hỏi, chúc mừng thầy cô ngay 20/11.
- Tham gia quét dọn nghĩa trang nhân dịp 27/7
....
	1



	Câu 2
	* Để trở thành người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là học sinh cần:
- Phải có ý thức học tập tốt, có phương pháp học tập phù hợp và tích cực áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống thực tế
- Tích cực chủ đông, sáng tạo trong học tập, trong lao động và sinh hoạt hành ngày. Tôn trọng, học hỏi những người năng động, sáng  tạo...
	

0,5

0,5

	


Câu 3
	a. Không tán thành ý kiến của Sơn.
vì :
- Phẩm chất năng động, sáng tạo không phải tự nhiên có được, mà phải tích cực, kiên trì rèn luyện mới có được. 
b. Nếu là bạn Sơn em sẽ nói với Sơn:
- Bạn cố gắng cải tiến phương pháp học, có phương pháp học tập phù hợp thì sẽ có kết quả học tốt.
- Cần chăm chỉ rèn luyện.
- Luôn tìm tòi cái mới, tích cực áp dụng các điều đã biết vào thực tiễn...
	0,5 

0,5


0,5 
0,5 
0,5 


*) Lưu ý: Học sinh trả lời phần tự luận có thể không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn chấm nhưng đủ ý và hợp lí, vẫn cho điểm tối đa. 

